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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01 năm 01 năm 2014. Sau gần hai năm 
thực hiện, đến nay, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn chưa có những thay đổi rõ rệt, công 
tác quản lý nhà nước vê hòa giải ở cơ sở tại một số quận, huyện chưa hiệu quả, nhiêu 
xã, phường, thị trấn còn lúng túng trong việc xác định số lượng và mô hình hoạt động 
của tổ hòa giải, làm ảnh hưởng đến việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và lực lượng 
hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn Thành phố; việc chi hỗ trợ cho hoạt động hòa giải 
chưa được thực hiện đầy đủ. 

Mặt khác, mặc dù Luật hòa giải ở cơ sở đã quy định rõ chính sách của Nhà nước 
vê hòa giải ở cơ sở là phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức thành viên của Mặt trận; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-
UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hướng dẫn cụ thể các nội dung phối hợp thực hiện 
một số quy định của pháp luật vê hòa giải ở cơ sở giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam địa phương với chính quyên địa phương các cấp, tuy nhiên, thời gian qua, vai 
trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn Thành phố trong công tác hòa giải ở 
cơ sở chưa được phát huy đúng mức. 

Nhằm triển khai thi hành có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, 
đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy truyên thống đoàn kết trong 
cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn an 
ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố chỉ thị như sau: 
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I. TRÁCH NHIỆM CHUNG 

Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, 
xã, thị trấn chịu trách nhiệm: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, giới thiệu rộng rãi vê hoạt động cụ thể của tổ hòa giải và 
lực lượng hòa giải viên bằng các hình thức và biện pháp thích hợp nhằm nâng cao 
hơn nữa nhận thức của toàn xã hội vê vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của 
công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) nhằm phát huy 
vai trò tự nguyện, tự quản của Nhân dân trong hoạt động hòa giải, củng cố tổ chức và 
hoạt động hòa giải ở cơ sở để chất lượng, hiệu quả công tác này ngày càng được nâng 
cao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. 

Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có trách 
nhiệm củng cố, kiện toàn và phân công công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 
luật (Sở Tư pháp), Phòng Tư pháp (Ủy ban nhân dân các quận, huyện), công chức Tư 
pháp - Hộ tịch (Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn) tham mưu thực hiện quản 
lý nhà nước vê hòa giải ở cơ sở. 

3. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của tổ hòa giải, hòa giải viên theo 
quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, 
cá nhân đã lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở. 

II. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ 

1. Sở Tư pháp 

a) Chủ động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện trách nhiệm 
được quy định tại Khoản 1, Điêu 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật hòa 
giải ở cơ sở. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị 
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quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN; xây dựng, cung cấp tài liệu 
phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật để 
thực hiện công tác phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ 
sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn Thành phố. 

c) Giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố có các biện 
pháp cụ thể để cung cấp thông tin pháp luật cho các tổ hòa giải, hòa giải viên một 
cách kịp thời, hiệu quả và thiết thực; in ấn, cấp phát và hướng dẫn sử dụng "Sổ theo 
dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở" theo mẫu và quy định của Bộ Tư pháp cho các tổ hòa 
giải trên địa bàn Thành phố. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn Thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố (sau khi Hội đồng 
nhân dân Thành phố thông qua Tờ trình số 7078/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và thay thế Quyết định số 72/2011/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

đ) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Luật gia 
Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố và các đơn vị khác có liên 
quan hướng dẫn tổ hòa giải phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội Luật gia, Chi 
hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh, 
Chi hội Nông dân, Chi hội Người cao tuổi trong hoạt động hòa giải, góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu nâng cao tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 
80% trở lên theo định hướng của Bộ Tư pháp. 

e) Chủ động giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch và phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn 
Thành phố định kỳ 2 năm 1 lần. 

g) Chủ động hướng dẫn Phòng Tư pháp quận, huyện thực hiện công tác thống 
kê, báo cáo về hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định, phù hợp với thực tiễn để có 
cơ sở đánh giá vai trò của hòa giải viên cơ sở trong việc góp phần ổn định tình hình 
kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo và định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến về hoạt động hòa giải cơ sở với nội dung và thời lượng thích hợp. 
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3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện củng cố, 
kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố. 

4. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung nêu tại Điểm d, Khoản 1, Mục II 
Chỉ thị này. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động hòa giải 
ở cơ sở. 

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện 

a) Thực hiện tốt trách nhiệm trong quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được 
quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP. 

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-
UBTƯMTTQVN. 

c) Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
cho công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, xã, thị trấn; 
tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện củng cố, kiện toàn 
tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp 
luật. 

d) Chỉ đạo Phòng Tư pháp quận, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ban hành kèm theo Quyết định số 
4077/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đưa các thông 
tin, sự kiện, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

đ) Thực hiện tốt việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo đúng quy định pháp luật, 
trong đó có Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải 
ở cơ sở. 
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e) Chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện 
thống kê, báo cáo vê hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định và hướng dẫn của Sở 
Tư pháp. 

6. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

a) Thực hiện tốt trách nhiệm trong quản lý nhà nước vê hòa giải ở cơ sở được 
quy định tại Khoản 3, Điêu 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy 
định tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 

b) Kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm trên địa bàn có số lượng tổ hòa giải và 
hòa giải viên phù hợp với nhu cầu, tình hình kinh tế - xã hội, quy mô dân số của 
phường, xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch để thực 
hiện tốt nhiệm vụ vê hòa giải ở cơ sở. 

c) Chủ động xây dựng mô hình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các 
tổ hòa giải trên địa bàn; cung cấp các thông tin, sự kiện, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
cho Phòng Tư pháp để phục vụ cho công tác tuyên truyên, phổ biến vê hoạt động hòa 
giải cơ sở. 

d) Tạo điêu kiện, hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải và hòa giải viên theo nội 
dung quy định tại Điêu 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, thủ tục thanh toán thù lao 
cho hòa giải viên thực hiện theo đúng quy định pháp luật (thủ tục này đã được Bộ 
Tư pháp công bố tại Quyết định 3404/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp); khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt 
động hòa giải ở cơ sở. 

đ) Tạo điêu kiện thuận lợi cho việc phối hợp giữa tổ hòa giải với với Ban công 
tác Mặt trận, Chi hội Luật gia, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Người cao tuổi và các 
tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn; phát 
huy vai trò của người được mời tham gia hòa giải theo quy định tại Điêu 19 Luật hòa 
giải ở cơ sở; bảo đảm các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật theo quy định tại 
Khoản 1, Điêu 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP đêu được tiến hành hòa giải tại các tổ 
hòa giải, nâng cao số lượng và chất lượng hòa giải thành trên địa bàn, phấn đấu nâng 
cao tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên theo định hướng của Bộ Tư pháp. 
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e) Báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu thống kê, báo cáo Hội đồng nhân 
dân cùng cấp (nếu có) và Phòng Tư pháp vê kết quả thi hành pháp luật vê hòa giải ở 
cơ sở; chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện thống kê, báo cáo vê hoạt động 
hòa giải ở cơ sở theo quy định và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận, huyện, 
phường, xã, thị trấn 

a) Tăng cường sự phối hợp với chính quyên cùng cấp ở địa phương trong công 
tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-
UBTƯMTTQVN nhằm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy 
định của pháp luật, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn. 

b) Phối hợp với chính quyên cùng cấp xây dựng các văn bản, chương trình, kế 
hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện pháp luật vê hòa giải ở cơ sở; gắn hoạt động hòa 
giải với việc xây dựng và thực hiện các phong trào quần chúng ở địa phương, giới 
thiệu rộng rãi vê hoạt động của tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên để phát huy hơn 
nữa hiệu quả mô hình hòa giải ở cơ sở. 

c) Tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân, cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở cho hòa giải viên; lồng ghép thực hiện pháp luật vê hòa giải ở cơ sở trong 
xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục 
vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 
01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 

d) Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ trưởng tổ hòa giải, Tổ 
trưởng tổ dân phố rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ hòa giải; tổ chức bầu, đê nghị công 
nhận, cho thôi làm Tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định tại Nghị quyết 
liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP. 

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, 
Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Hội 
Người cao tuổi Thành phố, Thành Đoàn, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư 
Thành phố 

Đẩy mạnh việc chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc và các thành viên tích cực 
phối hợp, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở, tạo mọi điêu kiện để thành viên, hội viên 
tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm các 
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tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị 
định số 15/2014/NĐ-CP đều được tiến hành hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng 
công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. 

9. Các cơ quan báo chí Thành phố 

Các cơ quan báo chí Thành phố chú trọng phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các 
văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức và biện pháp thích hợp, giới thiệu 
rộng rãi về hoạt động cụ thể của tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên để tôn vinh, 

khuyến khích, góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh để 
Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động 
Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Hội Người cao tuổi Thành phố, Thành Đoàn, Hội Luật 
gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ 
thị này. 

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Tất Thành Cang 


